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Tuần 29 
Thứ hai ngày 21/3 

Sáng 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 29A. BẠN QUYẾT TÂM LUYỆN TẬP NHƯ THẾ NÀO ? 
 (tiết 1) 

I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Buổi học thể dục 
- Nghe nói về chủ đề thể dục 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

HĐCB 
HĐ 1. Nói với 
bạn về trò chơi 
hoặc môn thể 
thao mà em 
thích. 
 
HĐ 2. Nghe cô 
đọc câu chuyện 
sau. 
 
 
HĐ 3. Thay nhau 
đọc từ và lời giải 
nghĩa. 
 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn  
 
HĐ 5. Đọc đoạn 
 
 
HĐ 6. Thảo luận 
và viết tên khác 
cho câu chuyện 

 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
Theo dõi. 
 
 
 
 
Giúp đỡ HS. 
 
 
 
Hướng dẫn đọc từ, 
câu. 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Mỗi bạn tự nói với nhau : đá cầu, nhảy 
dây, đá bóng… 
 
 
 
HĐCL 
- 2 bạn đọc nối tiếp cho hết bài. 
- cả lớp nghe và quan sát tranh. 
- Chia sẻ về bức tranh. 
 
HĐC 
Cá nhân tự đọc và thay nhau đọc từ , lời 
giải nghĩa. 
 
HĐCL 
- Đọc và nghe cô hướng dẫn. 
 
HĐN 
   Mỗi bạn đọc cả bài, đọc cặp, nối tiếp 
đoạn cho hết bài. 
 
VD: Quyết tâm của Nen-li, cậu bé can 
đảm, chiến thắng bệnh tật, một tấm 
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Chia sẻ 

gương đáng khâm phục… 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

Tiết 4. Toán 

BÀI 80. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 1) 
I. Mục tiêu 
HS biết cách tính diện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh của nó. 
II. Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

HĐCB 
HĐ 1. Chơi trò 
chơi Đố bạn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Thực hiện 
các hoạt động 
sau 
 
 
 

 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp đỡ HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS. 
 
 
 

 
HĐN 
Mỗi bạn tự vẽ hình và tô màu  
      A                               B 
 
 
 
   D                                  C 
- Hình chữ nhật gồm 6 hình vuông 
-  cách tìm là chiều dài 3 ô vuông, chiều 
rộng 2 ô vuông, ta lấy 3 x 2 = 6 ô vuông 
 
HĐCL 
- Mỗi bạn tự quan sát vào hình vẽ và trả 
lời câu hỏi. 
+ hình chữ nhật ABCB gồm 12 ô vuông 
+ Số ô vuông hình chữ nhật ABCD là :  
4 x 3 = 12 (ô vuông) 
+ Hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, 
chiều rộng là 3cm. 
- Đọc kĩ nội dung. 
Hình chữ nhật ABCD là : 12(ô vuông) 
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2   
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :  
4 x 3 = 12 (cm 2 ) 
- Cùng nói với nhau cách tính hình chữ 
nhật. 
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy 
chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn 
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Hỗ trợ HS 
 
 
 
Chia sẻ 

vị đo) 
- Đọc VD 
- Tính diện tích bức tranh 
            6 x 3 = 18 (cm 2 ) 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Tiếng Việt                  ÔN LẠI BÀI 29A (1) 
Tiết 2. KNS                        CHỦ ĐỂ 2. TỰ LẬP (tiết 1) 
Tiết 3. Toán                          ÔN LẠI BÀI 80 (1) 
                           

Thứ ba ngày 22/3/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 29A. BẠN QUYẾT TÂM LUYỆN TẬP NHƯ THẾ NÀO ? 
 (tiết 1) 

I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Buổi học thể dục 
- Nghe nói về chủ đề thể dục 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

HĐTH 
HĐ 1. Chọn hoạt 
động phù hợp với 
tên người 
 
HĐ 2. Hỏi - đáp 
 
 
 
HĐ 3. Nói về 
một bài thể dục 
 
 
 
 

 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
Theo dõi. 
 
 
 
 
Giúp đỡ HS. 
 
 
 
 

 
HĐCN 
Mỗi bạn tự làm bài vào vở 
a – 3 ; b – 1 ; c -  2  
 
HĐC 
- Cá nhân tự đọc và trả lời 
- 2 bạn ngồi cạnh nhau một bạn hỏi, bạn 
kia trả lời. 
 
HĐN 
Mỗi bạn chọn cho mình một bài thể dục 
mà mình biết.  Nề lợi nói về lợi ích của 
bài thể dục, tập cho bạn xem. 
 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

4

 
 
Chia sẻ 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 80. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
HS biết cách tính diện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh của nó. 
II. Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

HĐTH 
HĐ 1. Viết vào ô 
trống theo mẫu 

 
Hỗ trợ HS 

 
HĐCN 
Mỗi bạn tự làm vào vở     

 Chiều 
dài 

Chiều 
rộng 

Diện tích hình chữ 
nhật 

Chu vi hình chữ nhật 

10cm 6cm 10 x 6 = 60 (cm 2 ) (10 + 6) x 2 = 32(cm) 
15cm 4cm 15 x 4 =  60 (cm 2 ) (15 + 4 ) x 2 = 38 (cm) 
21cm 7cm 21 x 7 = 147 (cm 2 ) (21 + 7) x 2 = 56(cm) 

HĐ 2. Giải các 
bài toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính diện 
tích hình chữ 
nhật 
 
 
HĐ 4. Giải bài 
toán 

Hỗ trợ HS                           Bài giải 
a.                  Chiều dài là : 
                       5 x 2 = 10 (cm) 
            Diện tích hình chữ nhật là : 
                 10 x 5 = 50 (cm 2 ) 
                           Đáp số : 50 cm 2  
b.        Diện tích miếng bìa đó là : 
                     12 x 9 = 108 (cm 2 ) 
                           Đáp số : 108 cm 2  
 
                          Bài giải 
        Diện tích hình chữ nhật là : 
a.             6 x 4 = 24(cm 2 ) 
b.             10 x 7 = 70( cm 2 ) 
                       Đáp số : a. 24 cm 2      
                                      b.  70 cm 2  
                     Bài giải 
a. Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 
               10 x 8 = 80 (cm 2 ) 
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Diện tích hình chữ nhật MCPN là : 
               20 x 8 = 160( cm 2 )  
b. Diện tích hình H là : 
                 80 + 160 = 240 (cm 2 ) 
               Đáp số : a. 80 (cm 2 )    160( cm 2 )  
                              b.  240 (cm 2 )     
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                           ÔN LẠI BÀI 80 
Tiết 2. Tiếng Việt               ÔN LẠI BÀI 29A 
Tiết 3. Thủ công (GVDC) 
                                     

 
 

Thứ tư ngày 23/3/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Toán 

BÀI 81. DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
HS biết cách tính diện tích hình vuông khi biết số đo cạnh của nó 
II. Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

HĐCB 
HĐ 1. Trò chơi 
đố bạn 
 
 
HĐ 2. Thực hiện 
các hoạt động 
sau. 

 
Hỗ trợ HS 

 
HĐN 
Mỗi bạn chấm các điểm để tạo thành hình 
vuông ABCD. 
- Đố nhau . 
 
a. Hình vuông ABCD có số ô vuông là : 
          3 x 3 = 9(ô vuông) 
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2  
Diện tích hình vuông ABCD là : 
          3 x 3 = 9 ( cm 2 ) 
- Nói với bạn bên cạnh về cách tính diện 
tích hình vuông. 
Muốn tính diện hình vuông ta lấy độ dài 
một cạnh nhân với chính nó. 
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- Đọc VD. 
- Tính diện tích hình con tem 
          5 x 5 = 25 ( cm 2 ) 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 

  
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 29B. BẠN BIẾT GÌ VỀ CÁC MÔN THỂ THAO ? (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
Kể lại câu chuyện Buổi học thể dục 
- Củng cố cách viết chữ hoa T. mở rộng vốn từ về thể thao. 
- Mở rộng vốn từ về thể thao 
II. Đồ dùng : bảng nhóm 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Vẽ bức tranh 
theo chủ đề Em yêu thể 
thao. 
 
HĐ 2. Kể câu chuyện 
buổi học thể dục 
 
 
HĐ 3. Thi kể chuyện 
 
 
 
 
HĐ 4. Chơi tiếp sức kể 
tên các môn thể thao 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Mỗi bạn tự vẽ một bức tranh về một môn thể 
thao mà mình thích. Treo lê góc học tập. 
chọn bạn vẽ đẹp. 
 
- Mỗi bạn kể một đoạn câu chuyện. 
- Kể nối tiếp nhau cho hết bài 
- Chọn bạn kể tốt  
HĐCL 
- Mỗi nhóm cử một đại diện kể nối tiếp nhau 
cho hết bài. 
- Bình chọn bạn kể hay. 
 
- Mỗi nhóm lấy bảng nhóm cùng nhau thảo 
luận và viết vào bảng nhóm các môn thể 
thao, mỗi bạn viết một từ. 
- Nhóm nào viết đúng nhiều tên môn thể thao 
thì thắng cuộc. 
bóng bóng đá, bóng truyền, bóng 

bàn… 
chạy chạy việt dã, chạy cự li ngắn… 
đua đua xe đạp, đua thuyền, đua ô 

tô… 
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HĐ 5. Tìm một số từ 
ngữ nói về kết quả thi 
đấu thể thao có trong 
truyện sau. 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào vở theo 
mẫu. 
 
HĐ 2. Thi viết tên các 
bạn học sinh trong bài 
Buổi học thể dục 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

nhảy nhảy cao, nhảy xa, nhảy ngựa… 
HĐN 
- Các từ nói lên kết quả thi đấu thể thao :  
được, thua, ăn, thắng, hòa. 
 
 
HĐCN 
- Viết vào vở chữ hoa T, tên riêng, câu. 
 
HĐCL 
- Mỗi nhóm cử một bạn thi với các nhóm 
khác. Ghi tên các bạn học sinh trong bài 
Buổi học thể dục 
- Bạn nào ghi đúng và nhanh thì thắng. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Đạo đức (GVDC) 
Tiết 2. Tiếng Việt           ÔN LẠI BÀI 29B 
Tiết 3. Toán                      ÔN LẠI BÀI 81 (1) 
 

 
Thứ năm ngày 24/3/20.. 

Sáng  
Tiết 1,2. Tiếng Việt 

BÀI 29B. BẠN BIẾT GÌ VỀ CÁC MÔN THỂ THAO ? (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng x/s hoặc từ ngữ có vần in/inh. Nghe viết 
đoạn văn. 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 3. Nghe viết 
bài buổi học thể 
dục. 
HĐ 4. Đổi bài cho 
bạn để soát lỗi. 

Hỗ trợ và quan 
sát HS. 

HĐCL 
Nghe viết vào vở 
HĐC : soát lỗi cho nhau. 
 
HĐN 
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HĐ 5. Viết từ dưới 
tranh 

a. s/x: nhảy xa, nhảy sào, bắn súng. 
b, điền kinh, thể dục thể hình, truyền tin. 
- Viết vào vở 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 

 

BÀI 29C. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ SỨC KHỎE ? (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. 
II. Đồ dùng : tranh minh họa, PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Tập một bài 
thể dục. 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
bài. 
 
HĐ 3. Trò chơi Thi 
tìm từ nhanh 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Nghe cô đọc 
từ, câu 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm 
 

Hỗ trợ và quan 
sát HS. 

HĐCL 
Cả lớp tập bài thể dục buổi sáng 
 
Một bạn đọc bài, cả lớp nghe và quan sát 
tranh. 
 
                 Phiếu bài tập 
- khí huyết : là hơi sức và máu, tạo nên sức 
của con người. 
- bổn phận : là việc phải làm 
- bồi bổ : là cho khỏe mạnh hơn 
- lưu thông : là thong suốt, không bị ứ đọng 
- dân chủ : là chế đọ xã hội đảm bảo quyền 
làm chủ của con người. 
 
- đọc từ, câu. 
 
HĐN 
Đọc nối tiếp nhau cho hết bài 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 81. DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
HS biết cách tính diện tích hình vuông khi biết số đo cạnh của nó 
II. Hoạt động dạy học 
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Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào ô 
trống 
 
 
 
HĐ 2. Giải các bài 
toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính diện 
tích hình vuông 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Tính chu vi, 
diện tích của mỗi 
hình. 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS. 

 
HĐCN 
cạnh 
HV 

DT hình vuông Chu vi HV 

2cm 2 x 2 = 4(cm 2 ) 2 x 4 = 8 (cm) 
8cm 8 x 8 = 16(cm 2 ) 8 x 4 = 32 (cm) 
9cm 9 x 9 = 18(cm 2 ) 9 x 4 = 36 (cm) 

                  Bài giải 
a. Diện tích tờ giấy  đó là : 
              90 x 90 = 8100 (cm 2 ) 
b. Một cạnh của mảng tường là: 
             10 x 3 = 30(cm) 
Diện tích mảng tường là : 
              30 x 30 = 90 (cm 2  ) 
                  Đáp số : a. 8100 (cm 2 )   
                                 b. 90 (cm 2  ) 
 
                    Bài giải 
 Diện tích hình vuông là : 
a.            6 x 6 = 36 (cm 2  ) 
b.           7 x 7 = 49 (cm 2  ) 
                   Đáp số : 36 (cm 2  ) 
                                49 (cm 2  ) 
 
                      Bài giải 
a. Chu vi hình chữ nhật là : 
            (5 + 3) x 2 = 16 (cm) 
Diện tích hình chữ nhật là : 
                  5 x 3 = 15 (cm 2  ) 
               Đáp số : 16 (cm)           15 (cm 2  ) 
Chu vi hình vuông là : 
                     4 x 4 = 16 (cm) 
Diện tích hình vuông là : 
                    4 x 4 = 16(cm 2  ) 
               Đáp số : 16 (cm)  16 (cm 2  ) 
b. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình 
vuông, diện tích hình chữ nhật bé hơn diện 
tích hình vuông. 
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Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 

 
Chiều  
Tiết 1. Toán            ÔN LẠI BÀI 81 (2) 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS              CHỦ ĐỀ 2. TỰ LẬP (tiết 2) 
 

Thứ sáu ngày 25/3/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 82. PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000(tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- HS biết cộng các số trong phạm vi 100 000 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Đặt tính và 
tính. 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Đọc kĩ nội 
dung 
 
HĐ 3,4. Em và bạn 
tính và đổi vai nhau. 

 
Hỗ trợ HS 

 
HĐC 
Tự làm vào vở 

329371608242

878

2415

5525

1635

3524

4718


 

- Nói với nhau cách đặt tính, tính. 
 
- Mỗi bạn tự đọc nội dung trong tài liệu 
-  Đổi vai nhau đọc cách tính. 
 

508727368561758

8127

42745

28406

45279

35482

26276


 

 

5606451757

8425

47639

16275

35482


 

- Đổi vở cho nhau để kiểm tra kết quả. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
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Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 29C. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ SỨC KHỎE ? (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x, hoặc từ ngữ có vần in/inh. Điền từ để 
hoàn thành đoạn văn về một trận thi đấu thể thao. 
- Luyện tập  dùng dấu phẩy trong câu. 
II. Đồ dùng :  PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 6. Tìm câu trả 
lời đúng 
 
 
HĐ 7. Nói về lợi 
ích của tập thể dục 
 
HĐTH 
HĐ 1. Điền vào ô 
trống. 
 
 
HĐ 2. Chép vào vở  
 
HĐ 3. Đặt dấu phẩy 
trong các câu văn 
sau 
 
 
 
 
HĐ 4. Điền từ vào 
chỗ trống 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS. 

HĐCL 
Câu 1. d, Tất cả các ý trên 
Câu 2. a. Mỗi một người dân yếu ớt tức tà 
cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe là 
cả nước mạnh khỏe. 
 
- Mỗi bạn tự liên hệ về lợi ích của việc tập 
thể dục. 
HĐN 
                 Phiếu bài tập 
a. s/x : sĩ, sáng, xung, xã, sao, sút. 
b. in/inh: mình, kinh, tin, sinh. 
 
HĐCN 
Viết vào vở. 
HĐN 
a. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA 
Games 22 đã thành công rực rỡ. 
b. Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng 
tập thể dục. 
c. Để trở thành con ngoan, trò giỏi, em cần 
học tập và rèn luyện. 
 
             Phiếu bài tập 
cuộc thi chạy, các vận động viên, bật rất 
nhanh, tăng tốc độ, vọt lên dẫn đầu, số 9, 
15. dẫn đầu. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
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Tiết 4. TCTV      ĐỌC LẠI BÀI LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC 
Tuần 30 

Thứ hai ngày 28/3/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 30A. BẠN BIẾT GÌ VỀ BÈ BẠN NĂM CHÂU ? (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. 
II. Đồ dùng: tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Xem tranh 
và trả lời câu hỏi. 
 
 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
bài. 
 
 
HĐ 3. Thay nhau 
đọc từ và lời giải 
nghĩa. 
 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn đọc từ, 
câu. 
HĐ  5. Đọc trong 
nhóm 
 
 
HĐ  6. Trả lời câu 
hỏi. 

 
Quan sát, hỗ trợ 
HS  
 
 
- Đọc bài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn HS 
 
Hỗ trợ HS 
 

 
HĐC 
a. Bức tranh vẽ hình trái đất và các bạn nhỏ. 
b. Các bạn thiếu nhi đang cầm tay nhau. 
 
HĐCL 
- Nghe cô đọc bài, quan sát tranh và chia sẻ 
về bức tranh. 
 
HĐC 
- Mỗi bạn tự đọc. 
- Thay nhau đọc và sửa cho nhau. 
 
HĐCL 
Đọc và nghe cô hướng dẫn. 
 
HĐN 
- Mỗi bạn tự đọc cả bài. 
- Các cặp đọc nối tiếp. 
- Đọc đoạn trong nhóm nối tiếp cho hết bài. 
 
-  Câu chuyện xảy ra ở Lúc-xăm-bua. 
  
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
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Tiết 4. Toán 

BÀI 82. PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- Cộng các số trong phạm vi 100 000 
- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. 
- Giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Đặt tính rồi 
tính 
 
 
 
HĐ 2. Tính theo 
mẫu. 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính chu vi, 
diện tích hình chữ 
nhật 
 
 
 
HĐ 4. Giải các bài 
toán 
 
 
 
 
 
HĐ  5. Giải các bài 
toán theo tóm tắt. 
 
 
 
 

 
Quan sát, hỗ trợ 
HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐCN 

64928928707495

8186

56742

25824

67046

2837

4658


 

 

6578142527

25128

8406

32247

7045

15324

20158



 

                    Bài giải 
Tính chu vi hình chữ nhật MNPQ là : 
           (8 + 5 ) x 2 = 26 (cm) 
Diện tích hình chữ nhật là: 
               8 x 5 = 40 (cm 2 ) 
                  Đáp số : 26 (cm)         40 (cm 2 ) 
 
                         Bài giải 
Ngày thứ hai bán được số gạo là : 
          9465 + 705 = 10170 (kg) 
Cả hai ngày cửa hàng bán được số gạo là : 
            9465 + 10170 = 19635 (kg) 
                                  Đáp số : 19635 kg 
 
                           Bài giải 

Số vải đỏ là : 
26 x 3 = 78 (m) 

Số vài đỏ và vải xanh là : 
78 + 26 = 104 (m) 
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                         Đáp số : 104 m 
 

Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
 
Chiều 
Tiết 1. Tiếng Việt               ÔN LẠI BÀI 30A(1) 
Tiết 2. KNS                    CHỦ ĐỀ 3. AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG (tiết 1) 
Tiết 3. Toán                    ÔN LẠI BÀI 82 
 
 

Thứ ba ngày 29/3/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Tiếng Việt 

                   BÀI 30A. BẠN BIẾT GÌ VỀ BÈ BẠN NĂM CHÂU ? (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. 
- Nói về bạn bè năm châu. 
II.  Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Thảo luận và 
trả lời câu hỏi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Em muốn 
nói gì với các bạn 
HS trong câu 
chuyện  
 

 
Quan sát, hỗ trợ 
HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 

 
HĐC 
a. Tất cả lớp 6A đều giới thiệu tên mình bằng 
tiếng việt; hát tặng đoàn bài hát tiếng Việt; 
giới thiệu những đồ vật rất đặc trưng của 
VN; nói được bằng tiếng việt những từ ngữ 
thiêng liêng đối với người VN như VN, Hồ 
Chí Minh. 
b. Vì cô giáo của các bạn đã ở VN hai năm. 
Cô yêu mến VN nên đã dạy tiếng việt cho    
HS và kể về đất nước VN tươi đẹp… 
c. HS Việt Nam học những môn gì ? trẻ em 
VN thích những bài hát nào ? chơi những trò 
chơi gì ? 
 
HĐCN 
Cảm ơn tình thân ái, hữu nghị của các bạn. 
chúng ta tuy ở hai dất nước xa cách nhưng 
quý mến  nhau như anh em một nhà. 
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HĐ 3. Trò chơi 
Giới thiệu về thiếu 
nhi VN. 
 
 

 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐN 
Làm theo gợi ý. 
  
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH  (GVDC) 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 83. PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- HS biết cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000. 
II.  Hoạt động dạy học 
 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Đặt tính ròi 
tính. 
 
 
 
HĐ 2. Đọc kĩ nội 
dung  
 
 
HĐ 3,4. Đặt tính 
và tính 
 
 

 
Quan sát, hỗ 
trợ HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐC 

    

362519254491

648

4273

2637

4562

1244

5735


 

 
Đọc nội dung và nói với nhau cách tính 
 
 

17318636452349423119

7463

24781

14807

78452

37183

60677

28235

51354


 

  

06219233345220809618

8146

14365

23816

47150

14837

67045

26217

35835


 

- Đổi vở cho bạn, chữa bài giúp nhau. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
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Tiết 1. Toán                              ÔN LẠI BÀI 83 (1) 
Tiết 2. Tiếng Việt                     ÔN LẠI BÀI 30A 
Tiết 3. Thủ công (GVDC) 
 

Thứ tư ngày 30/3/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 83. PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- HS biết cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000. 
- Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m; giải bài toán bằng hai 
phép tính và bài toán rút về đơn vị. 
II.  Hoạt động dạy học 
Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 

HĐTH 
HĐ 1. Tính 
nhẩm 
 
 
 
 
HĐ 2. Đặt tính 
và tính 
 
 
 
HĐ 3,4. Giải các 
bài toán 
 
 
 

 
Quan sát, hỗ 
trợ HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
   5000 + 2000 +1000 = 8000 
8000 – 4000 – 2000 = 2000 
5000 + (2000 + 1000) = 8000 
8000 – (2000 + 2000) = 4000   
 
 

23194051484370882762

7485

30679

46128

51276

8246

35462

34517

48245
  

 
                         Bài giải 
Quãng đường từ C đến D dài số ki-lô-mét là : 
               32750 – 7750 = 25000 (m) 
                                      Đáp số : 25000m 
 
                        Bài giải 
         Mỗi quyển vở hết số tiền là : 
           40 000 : 8 = 5000 (đồng)  
         Mua 5 quyển vở hết số tiền là : 
           5000 x 5 = 25 000 (đồng) 
                          Đáp số : 25 000 đồng 
  
Đổi vở cho bạn, chữa bài giúp nhau. 
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Chia sẻ 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 30B. BẠN NGHĨ GÌ VỀ BÈ BẠN NĂM CHÂU ? (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
- Kể lại câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. 
- Củng cố cách viết hoa chữ U. Biết đặt câu và trả lời câu hỏi bằng gì ? 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III.  Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Cả lớp bài về 
bạn bè năm châu 
 
HĐ 2. Kể nối tiếp 
từng đoạn câu 
chuyện theo các gợi 
ý. 
 
 
HĐ 3,4. Tìm bộ 
phận cho câu trả lời 
cho câu hỏi Bằng gì 
?, viết vào vở. 
 
 
HĐ 5. Hỏi đáp để 
trả lời câu hỏi. 
 
 
 
 
 
 
 
HĐTH 

 
Quan sát, hỗ trợ 
HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
- Hát bài Trái đất này là của chúng mình. 
   
HĐN 
Đọc các gợi ý. 
- Mỗi bạn tự kể từng đoạn theo gợi ý 
- Kể nối tiếp nhau từng đoạn cho hết bài. 
- Đại diện các nhóm kể nối tiếp cho hết bài. 
- Chọn bạn kể hay. 
a. Voi uống nước bằng vòi 
b. Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng 
nan tre dán giấy bóng kính.  
c. Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng 
tài năng của mình  
 
HĐC 
Tự trả lời và hỏi đáp lẫn nhau các câu câu 
hỏi. 
a. Hằng ngày, em viết bằng bút bi, bút 
mực… 
b. Ciếc bàn học của em làm bằng gỗ, nhựa… 
c. Cá thở bằng mang 
 
HĐCN 
Mỗi cá nhân tự viết vào vở. 
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HĐ 1. Viết theo 
mẫu. 
 
 

 
 
Chia sẻ 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Đạo đức  
Tiết 2. Tiếng Việt                 ÔN LẠI BÀI 30B (1,2) 
Tiết 3. Toán                          ÔN LẠI BÀI 83      
 

Thứ năm ngày 31/3/20.. 
Tiết 1,2. Tiếng Việt 

BÀI 30B. BẠN NGHĨ GÌ VỀ BÈ BẠN NĂM CHÂU ? (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
Chép một đoạn văn. Viết đúng từ ngữ  chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch, hoặc từ ngữ  vần 
êt/êch. 
II.  Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 2. Điền vào chỗ 
trống 
 
 
 
 
HĐ 3. Đặt câu. 
 
 
 
 
HĐ 4,5. Nghe viết vào 
vở. đổi vở để soát lỗi. 

Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐN 
a. buổi chiều, thủy chiều, triều đình, 
chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao. 
b. hết giờ, mũi hếch, hỏng hết, lệt bệt, 
chênh lệch. 
 
HĐCN 
a. Buổi chiều em đi học. 
b. Bé Hoa nhà em được mẹ chiều 
chuộng. 
 
HĐCL 
Nghe viết vào vở. 
Đổi vở để soát lỗi 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 

BÀI 30C. BẠN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ “NGÔI NHÀ CHUNG” ? (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu bài Một mái nhà chung. 
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II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Quan sát tranh 
và kể tên các sự vật có 
trong tranh. 
HĐ 2. Nghe  cô đọc 
bài 
HĐ 3. Đọc từ ngữ và 
lời giải nghĩa. 
 
HĐ 4. Nghe cô hướng 
dẫn 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm. 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Các sự vật : con chim, con nhím, con cá, 
ốc sên, cây cầu vồng, nước, mây… 
HĐCL 
2 bạn đọc bài nối tiếp. 
 
HĐC 
- Quan sát tranh 
- Mỗi bạn tự đọc. Thay nhau đọc. 
HĐCL 
Đọc theo hướng dẫn của GV. 
HĐN 
Tự đọc, cặp, đọc nhóm nối tiếp. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 84. TIỀN VIỆT NAM (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- HS nhận biết tiền Việt Nam, loại giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. 
- Bước đầu biết chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc theo mệnh giá đã học. 
- Biết cộng trừ nhẩm trên các số tròn chục nghìn với đơn vị là đồng. 
II. Đồ dùng : tiền 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Kể tên các tờ 
giấy bạc, đã dùng tiền 
vào những việc gì ? 
HĐ 2. Quan sát và trả 
lời câu hỏi. 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Cùng nhau kể trong nhóm. 
 
HĐCL 
a. 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 
đồng. 
b. Trên bề mặt của các tờ giấy bạc đều có  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

20

 
 
 
HĐ 3. Chơi trò chơi 
đố bạn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
 các con số, chữ… 
 
HĐN 
Cùng nhau thảo luận và chơi. Nhóm nào 
trả lơi nhanh, đúng thì thắng 
Muốn có 100 000 đồng cần lấy những tờ 
giấy bạc nào ? 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                       ÔN LẠI BÀI 83 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS                 CHỦ ĐỀ 3. AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG (tiết 2) 
 

Thứ sáu ngày 1/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 84. TIỀN VIỆT NAM (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- HS nhận biết tiền Việt Nam, loại giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. 
- Bước đầu biết chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc theo mệnh giá đã học. 
- Biết cộng trừ nhẩm trên các số tròn chục nghìn với đơn vị là đồng. 
- Biết giải toán có liên quan đến tiền tệ. 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Quan sát và 
thực hiện các hoạt 
động sau. 
HĐ 2. Quan sát và trả 
lời câu hỏi. 
 
 
 
 
HĐ 3. Mỗi ví đựng 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
a. Đọc các giá tiền trong tranh 
b. Trả lời câu hỏi. 
- Đồ vật có giá tiền cao nhất là lọ hoa ; đồ 
vật có giá trị ít nhất ê ke. 
Mua quyển truyện và con lợn tiết kiệm hết 
số tiền là : 78 000 đồng. 
Quyển truyện đắt hơn ê ke là 27 000 đồng. 
 
HĐN 


